Phụ lục
BẢNG THÔNG TIN GIÁ CƯỚC VẬN TẢI CONTAINER
(HÃNG TÀU COSCO)
I. Giá cước vận tải container:
a) Giá cước vận tải container quốc tế: (Tháng 9/2021,  Đơn giá: USD)

	STT
	Tên Hãng tàu
	Tuyến (*)
	Giá

	1
	

COSCO
	Đà Nẵng – Bắc Âu
	USD7100 /20s & USD14150/40s

	2
	
	Đà Nẵng – Địa Trung Hải
	USD7450 /20s & USD13650/40s

	3
	
	Đà Nẵng – cảng chính Mỹ bờ Tây (Los Angeles/ Long Beach) via Singapore
	USD8780/20GP, USD10560/40GPHQ, hiệu lực đến 21/09

	4
	
	Đà Nẵng – Cảng chính Mỹ bờ Đông (New York/Norfolk/Savanna,..) via Singapore
	USD9900/20GP & USD12560/40GPHQ, hiệu lực đến 21/09




Ghi chú: 
- Nguồn tổng hợp thông tin giá cước: Tổng công ty mẹ có trụ sở tại Trung Quốc
- Giá cước không bao gồm Local charge & không có phụ thu ngoài cước.
- Local charge: không thay đổi.

II. Phụ thu ngoài giá cước:
a) Phụ thu tuyến vận tải quốc tế: : (Tháng 9/2021,  Đơn giá: USD)

	STT
	Tên Hãng tàu
	Phụ thu ngoài giá
	Giá

	1
	

COSCO
	Đà Nẵng - Bắc Âu
	0

	2
	
	Đà Nẵng - Địa Trung Hải
	0

	3
	
	Đà Nẵng – cảng chính Mỹ bờ Tây (Los Angeles/ Long Beach)
	0

	4
	
	[bookmark: _GoBack]Đà Nẵng – Cảng chính Mỹ bờ Đông (New York/ Norfolk/ Savannah,..)
	0



